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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc chuyển Trạm Y tế xã, phường thuộc Trung tâm Y tế  
trực thuộc Sở Y tế về Ủy ban nhân dân xã, phường quản lý 

 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 
Căn cứ Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của 

Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; 
Căn cứ Nghị định số 283/2025/NĐ-CP ngày 31 tháng 10 năm 2025 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 

07 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể 
đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Thông tư số 32/2024/TT-BYT ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành 
phố trực thuộc Trung ương; 

Căn cứ Thông tư số 20/2025/TT-BYT ngày 23 tháng 6 năm 2025 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên 
môn về y tế thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy 
ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;  

Căn cứ Thông tư số 43/2025/TT-BYT ngày 15 tháng 11 năm 2025 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Trạm Y tế xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 264/TTr-SYT ngày 26 

tháng 12 năm 2025 và ý kiến thẩm định của Sở Nội vụ tại Công văn số 4910/SNV-

TCBC ngày 25 tháng 12 năm 2025. 

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Chuyển nguyên trạng 135 Trạm Y tế xã, phường (với 373 điểm 

trạm) thuộc 28 Trung tâm Y tế trực thuộc Sở Y tế về Ủy ban nhân dân các xã, 
phường quản lý (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Y tế 

a) Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, phường và các sở, ngành 
liên quan tổ chức chuyển giao nguyên trạng các Trạm Y tế xã, phường về Ủy ban 
nhân dân các xã, phường quản lý theo đúng quy định. 

b) Chủ trì, chỉ đạo, hướng dẫn Trung tâm Y tế lập báo cáo tài chính, báo cáo 
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quyết toán, kiểm kê tài chính, tài sản, đối chiếu công nợ năm 2025 theo quy định 
của chế độ kế toán hành chính sự nghiệp. Năm 2026, thực hiện xét duyệt, thẩm 
định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm 2025 của Trạm Y tế các xã, phường 
vào quyết toán chung của Sở Y tế, gửi Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo cấp có 
thẩm quyền. 

c) Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, phường thực hiện rà soát, 
lập dự toán ngân sách nhà nước của Trạm Y tế các xã, phường năm 2026 (thuyết 
minh chi tiết kèm theo) gửi Sở Tài chính để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh 
xem xét, bổ sung kinh phí cho Ủy ban nhân dân các xã, phường năm 2026 để cấp 
kinh phí Trạm Y tế các xã, phường thực hiện. 

d) Hướng dẫn, chỉ đạo việc kiểm kê, bàn giao về nhân lực, tài chính, tài sản 
và bảo quản, lưu trữ hồ sơ về tài chính kế toán của các đơn vị theo quy định. 

đ) Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết 
định quy định tạm thời chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Trạm Y tế cấp xã; sửa đổi, bổ sung (hoặc thay thế) quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Trung tâm Y tế, Sở Y tế. 

e) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, 
phường tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa Ủy 
ban nhân dân cấp xã với Sở Y tế trong việc thực hiện các nhiệm vụ chăm sóc, bảo 
vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn. 

2. Sở Tài chính 

a) Năm 2026, thẩm định, thông báo quyết toán năm 2025 đối với Sở Y tế 
theo quy định (bao gồm quyết toán năm 2025 của Trạm Y tế thuộc các Trung tâm 
Y tế). 

b) Phối hợp với Sở Y tế tổng hợp dự toán ngân sách nhà nước của Trạm Y 
tế các xã, phường năm 2026 trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, bổ sung kinh 
phí cho Ủy ban nhân dân các xã, phường năm 2026 để cấp kinh phí các Trạm y 
tế xã, phường thực hiện. 

c) Phối hợp hướng dẫn, triển khai công tác chuyển giao Trạm Y tế về Ủy 
ban nhân dân các xã, phường quản lý theo chức năng, nhiệm vụ của Sở. 

3. Sở Nội vụ 

a) Phối hợp với Sở Y tế, Ủy ban nhân dân các xã, phường và các cơ quan, 
đơn vị có liên quan triển khai các nội dung chuyển giao Trạm Y tế thuộc Trung 
tâm Y tế trực thuộc Sở Y tế về thuộc Ủy ban nhân dân các xã, phường. 

b) Phối hợp với Sở Y tế trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định 
quy định tạm thời chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trạm 
Y tế cấp xã; sửa đổi, bổ sung (hoặc thay thế) quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Trung tâm Y tế, Sở Y tế. 

c) Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị, địa phương có liên quan tham 
mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định điều chỉnh, phân bổ số lượng người làm 
việc tại Ủy ban nhân dân cấp xã để bố trí cho các Trạm Y tế theo đúng quy định. 

4. Ủy ban nhân dân các xã, phường 
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a) Phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp nhận, quản lý 
trực tiếp Trạm Y tế do Sở Y tế chuyển giao theo Quyết định của Ủy ban nhân 
dân tỉnh.  

b) Căn cứ kinh phí được Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định bổ sung cho các 
xã, phường năm 2026, cấp kinh phí cho các Trạm Y tế xã, phường theo đúng quy 
định. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, quản lý, thanh quyết toán 
số kinh phí bổ sung theo đúng quy định.   

c) Rà soát, kiện toàn, bố trí ổn định đội ngũ viên chức, người lao động và 
tiếp nhận, tuyển dụng viên chức theo quy định; chỉ đạo Trạm Y tế xã, phường tổ 
chức hoạt động, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn bảo đảm thông suốt, không gián 
đoạn.  

d) Xây dựng đề án và quyết định thành lập Trạm Y tế là đơn vị sự nghiệp 
công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã khi đáp ứng đủ điều kiện và bảo đảm 
lộ trình quy định. 

5. Các Trung tâm Y tế, Trạm Y tế  

a) Tổng hợp, kiểm kê tài chính, tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị, các 
chứng từ, hồ sơ tài liệu có liên quan; lập danh sách viên chức, lao động hợp đồng 
để tiến hành thủ tục chuyển giao nguyên trạng về Ủy ban nhân dân các xã, phường 
quản lý theo đúng quy định. 

b) Các Trung tâm Y tế có trách nhiệm thực hiện lập báo cáo tài chính, báo 
cáo quyết toán kinh phí sử dụng từ nguồn dự toán ngân sách cấp tỉnh giao 
năm 2025, báo cáo Sở Y tế để thực hiện xét duyệt quyết toán ngân sách nhà 
nước năm 2025 theo quy định hiện hành. 

c) Giám đốc Trung tâm Y tế, Trưởng Trạm Y tế và viên chức, lao động có 
liên quan chịu trách nhiệm toàn bộ về tài sản, tài chính, trang thiết bị và tất cả 
những vấn đề phát sinh từ các hoạt động của đơn vị thực hiện trước thời điểm 
chuyển giao. 

d) Duy trì, đảm bảo các hoạt động bình thường của đơn vị theo chức năng, 
nhiệm vụ được giao trong suốt quá trình trước, trong và sau khi chuyển giao. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2026. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Y tế, Nội vụ, 
Tài chính; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường và Thủ trưởng các cơ quan, 
đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Bộ Y tế; 
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; 
- CT, các PCT UBND tỉnh; 
- Công an tỉnh; 
- Kho bạc Nhà nước tỉnh; 
- PVPQT; 
- Lưu: VT, V6, C7. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Lịch 
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Phụ lục. Danh sách các Trạm Y tế thuộc Trung tâm Y tế trực thuộc Sở Y tế  
được chuyển giao về Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý 

 

TT 
Đơn vị được chuyển giao Đơn vị nhận 

chuyển giao Tên đơn vị  Địa chỉ 
I TTYT QUY NHƠN     
1 TYT phường Quy Nhơn   

UBND phường 
Quy Nhơn 

1.1 
Trạm y tế phường Quy Nhơn 
(Trạm chính) 

Số 153 đường Trần Cao 
Vân, phường Quy Nhơn 

1.2 
Trạm y tế phường Quy Nhơn - 
Cơ sở 2  

Số 977/6 đường Trần 
Hưng Đạo, phường Quy Nhơn 

1.3 
Trạm y tế phường Quy Nhơn - 
Cơ sở 3  

Số 89 đường Phan Chu 
Trinh, phường Quy Nhơn 

1.4 
Trạm y tế phường Quy Nhơn - 
Cơ sở 4  

Số 124 đường Nguyễn 
Huệ, phường Quy Nhơn 

2 
TYT phường Quy Nhơn 
Nam  

  

UBND phường 
Quy Nhơn Nam  

2.1 
Trạm y tế phường Quy Nhơn 
Nam (Trạm chính) 

Số 450 đường Nguyễn 
Thái Học, phường Quy 

Nhơn Nam 

2.2 
Trạm y tế phường Quy Nhơn 
Nam - Cơ sở 2  

Số 26-28 đường Biên 
Cương, phường Quy Nhơn 

Nam 

2.3 
Trạm y tế phường Quy Nhơn 
Nam - Cơ sở 3  

Số 150 đường Cần Vương, 
phường Quy Nhơn Nam 

2.4 
Trạm y tế phường Quy Nhơn 
Nam - Cơ sở 4  

Số 07 đường Đặng Thùy 
Trâm, phường Quy Nhơn 

Nam 
3 TYT phường Quy Nhơn Bắc    

UBND phường 
Quy Nhơn Bắc  

3.1 
Trạm y tế phường Quy Nhơn 
Bắc (Trạm chính) 

Tổ 6, khu phố 5, phường 
Quy Nhơn Bắc 

3.2 
Trạm y tế phường Quy Nhơn 
Bắc - Cơ sở 2  

04 đường Đèo Nhông- 
Dương Liễu, phường Quy 

Nhơn Bắc 
4 TYT phường Quy Nhơn Tây    

UBND phường 
Quy Nhơn Tây  

4.1 
Trạm y tế phường Quy Nhơn 
Tây (Trạm chính) 

Tổ 6, khu vực 5, phường 
Quy Nhơn Tây 

4.2 
Trạm y tế phường Quy Nhơn 
Tây - Cơ sở 2  

Thôn Thanh Long, phường 
Quy Nhơn Tây 

5 
TYT phường Quy Nhơn 
Đông    

UBND phường 
Quy Nhơn Đông  

5.1 
Trạm y tế phường Quy Nhơn 
Đông (Trạm chính) 

Thôn Nhơn Phước, 
phường Quy Nhơn Đông 

5.2 
Trạm y tế phường Quy Nhơn 
Đông - Cơ sở 2  

Thôn Lý Hưng, phường 
Quy Nhơn Đông 

5.3 
Trạm y tế phường Quy Nhơn 
Đông - Cơ sở 3  

Thôn Hải Đông, phường 
Quy Nhơn Đông 

5.4 
Trạm y tế phường Quy Nhơn 
Đông - Cơ sở 4  

Tổ 15, khu phố 2, phường 
Quy Nhơn Đông 
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TT 
Đơn vị được chuyển giao Đơn vị nhận 

chuyển giao Tên đơn vị  Địa chỉ 

6 
Trạm y tế xã Nhơn Châu 
(Trạm chính) 

Thôn Trung, xã Nhơn 
Châu 

  

II TTYT TUY PHƯỚC      
7 Trạm y tế xã Tuy Phước    

UBND xã Tuy 
Phước  

7.1 
Trạm y tế xã Tuy Phước 
(Trạm chính) 

Thôn Hanh Quang, xã Tuy 
Phước 

7.2 
Trạm y tế xã Tuy Phước - Cơ 
sở 2  

Thôn Trung Tín 1, xã Tuy 
Phước 

7.3 
Trạm y tế xã Tuy Phước - Cơ 
sở 3  

Thôn Vân Hội 1, xã Tuy 
Phước 

7.4 
Trạm y tế xã Tuy Phước - Cơ 
sở 4  

Thôn Hưng Nghĩa, xã Tuy 
Phước 

7.5 
Trạm y tế xã Tuy Phước - Cơ 
sở 5  

Thôn Liêm Thuận, xã Tuy 
Phước 

8 Trạm y tế xã Tuy Phước Bắc    

UBND xã Tuy 
Phước Bắc  

8.1 
Trạm y tế xã Tuy Phước Bắc 
(Trạm chính) 

Thôn Văn Quang, xã Tuy 
Phước Bắc 

8.2 
Trạm y tế xã Tuy Phước Bắc - 
Cơ sở 2  

Thôn An Cửu, xã Tuy 
Phước Bắc 

8.3 
Trạm y tế xã Tuy Phước Bắc - 
Cơ sở 3  

Thôn Giang Bắc, xã Tuy 
Phước Bắc 

9 
Trạm y tế xã Tuy Phước 
Đông    

UBND xã Tuy 
Phước Đông  

9.1 
Trạm y tế xã Tuy Phước Đông 
(Trạm chính) 

Thôn Phụng Sơn, xã Tuy 
Phước Đông 

9.2 
Trạm y tế xã Tuy Phước Đông 
- Cơ sở 2  

Thôn Tùng Giản, xã Tuy 
Phước Đông 

9.3 
Trạm y tế xã Tuy Phước Đông 
- Cơ sở 3  

Thôn Tư Cung, xã Tuy 
Phước Đông 

10 
Trạm y tế xã Tuy Phước 
Tây  

  

UBND xã Tuy 
Phước Tây  

10.1 
Trạm y tế xã Tuy Phước Tây  
(Trạm chính) 

Thôn An Sơn 1, xã Tuy 
Phước Tây 

10.2 
Trạm y tế xã Tuy Phước Tây - 
Cơ sở 2  

Thôn Cảnh An 1, xã Tuy 
Phước Tây 

III TTYT AN NHƠN      

11 
Trạm y tế phường Bình 
Định 

  

UBND phường 
Bình Định 

11.1 
Trạm y tế phường Bình Định 
(Trạm chính) 

Khánh Hoà, phường Bình 
Định 

11.2 
Trạm y tế phường Bình Định - 
Cơ sở 2 

Số 188 đường Ngô Gia 
Tự, phường Bình Định 

11.3 
Trạm y tế phường Bình Định - 
Cơ sở 3 

An Thái, phường Bình 
Định 

12 Trạm y tế phường An Nhơn   
UBND phường An 

Nhơn 12.1 
Trạm y tế phường An Nhơn 
(Trạm chính) 

Bắc Nhạn Tháp, phường 
An Nhơn 
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TT 
Đơn vị được chuyển giao Đơn vị nhận 

chuyển giao Tên đơn vị  Địa chỉ 

12.2 
Trạm y tế phường An Nhơn - 
Cơ sở 2 

Số 01 đường Trần Quang 
Diệu, phường An Nhơn 

12.3 
Trạm y tế phường An Nhơn - 
Cơ sở 3 

Thiết Tràng, phường An 
Nhơn 

13 
Trạm y tế phường An Nhơn 
Đông 

  

UBND phường An 
Nhơn Đông 

13.1 
Trạm y tế phường An Nhơn 
Đông (Trạm chính) 

Số 105 đường Tân Dương 
1, phường An Nhơn Đông 

13.2 
Trạm y tế phường An Nhơn 
Đông - Cơ sở 2 

Số 23 đường Nguyễn Du, 
phường An Nhơn Đông 

14 
Trạm y tế phường An Nhơn 
Nam 

  

UBND phường An 
Nhơn Nam 

14.1 
Trạm y tế phường An Nhơn 
Nam (Trạm chính) 

Số 138 đường Lê Quý 
Đôn, phường An Nhơn 

Nam 

14.2 
Trạm y tế phường An Nhơn 
Nam- Cơ sở 2 

Thọ Lộc 1, phường An 
Nhơn Nam 

15 
Trạm y tế phường An Nhơn 
Bắc 

  

UBND phường An 
Nhơn Bắc 

15.1 
Trạm y tế phường An Nhơn 
Bắc (Trạm chính) 

Tam Hòa, phường An 
Nhơn Bắc 

15.2 
Trạm y tế phường An Nhơn 
Bắc - Cơ sở 2 

Số 64 đường Trương Văn 
Đa, phường An Nhơn Bắc 

15.3 
Trạm y tế phường An Nhơn 
Bắc - Cơ sở 3 

Nhơn Thiện, phường An 
Nhơn Bắc 

16 Trạm y tế xã An Nhơn Tây   

UBND xã An Nhơn 
Tây 

16.1 
Trạm y tế xã An Nhơn Tây 
(Trạm chính) 

287 - DT638 - Đông Lâm, 
xã An Nhơn Tây 

16.2 
Trạm y tế xã An Nhơn Tây - 
Cơ sở 2 

Đường DH 36, Nam 
Tượng 2, xã An Nhơn Tây 

IV TTYT PHÙ CÁT      
17 Trạm y tế xã Phù Cát    

UBND xã Phù Cát  

17.1 
Trạm y tế xã Phù Cát  (Trạm 
chính) 

Thôn Kiều An, xã Phù Cát 

17.2 
Trạm y tế xã Phù Cát - Cơ sở 
2  

Thôn An Khương, xã Phù 
Cát 

17.3 
Trạm y tế xã Phù Cát - Cơ sở 
3  

Thôn Phong An, xã Phù 
Cát 

18 Trạm y tế xã Xuân An    

UBND xã Xuân An  18.1 
Trạm y tế xã Xuân An  (Trạm 
chính) 

Thôn Đại Ân, xã Xuân An 

18.2 
Trạm y tế xã Xuân An - Cơ sở 
2  

Thôn Xuân An, xã Xuân 
An 

19 Trạm y tế xã Ngô Mây    

UBND xã Ngô 
Mây  

19.1 
Trạm y tế xã Ngô Mây  (Trạm 
chính) 

Thôn Vĩnh Phú, xã Ngô 
Mây 

19.2 
Trạm y tế xã Ngô Mây - Cơ 
sở 2  

Thôn Hưng Mỹ I, xã Ngô 
Mây, 
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Đơn vị được chuyển giao Đơn vị nhận 

chuyển giao Tên đơn vị  Địa chỉ 

19.3 
Trạm y tế xã Ngô Mây - Cơ 
sở 3  

Thôn Chánh Hội, xã Ngô 
Mây 

20 Trạm y tế xã Cát Tiến    

UBND xã Cát Tiến  

20.1 
Trạm y tế xã Cát Tiến  (Trạm 
chính) 

Thôn Phương Phi, xã Cát 
Tiến 

20.2 
Trạm y tế xã Cát Tiến - Cơ sở 
2  

Thôn Tân Thanh, xã Cát 
Tiến 

20.3 
Trạm y tế xã Cát Tiến - Cơ sở 
3  

Thôn Chánh Thiện,xã Cát 
Tiến 

21 Trạm y tế xã Đề Gi    

UBND xã Đề Gi  
21.1 

Trạm y tế xã Đề Gi  (Trạm 
chính) 

Thôn Thái Thuận, xã Đề 
Gi 

21.2 Trạm y tế xã Đề Gi - Cơ sở 2  Thôn Gia Thạnh,xã Đề Gi 

21.3 Trạm y tế xã Đề Gi - Cơ sở 3  Thôn Thắng Kiên, xã Đề 
Gi 

22 Trạm y tế xã Hòa Hội    

UBND xã Hòa Hội  
22.1 

Trạm y tế xã Hòa Hội  (Trạm 
chính) 

Thôn Vĩnh Trường, xã 
Hòa Hội 

22.2 
Trạm y tế xã Hòa Hội - Cơ sở 
2  

Thôn Hòa Đại, xã Hòa Hội 

23 Trạm y tế xã Hội Sơn    

UBND xã Hội Sơn  
23.1 

Trạm y tế xã Hội Sơn  (Trạm 
chính) 

Thôn Hiệp Long, xã Hội 
Sơn 

   

23.2 
Trạm y tế xã Hội Sơn - Cơ sở 
2  

Thôn Thạch Bàn Tây,xã 
Hội Sơn 

V TTYT PHÙ MỸ     
24 Trạm y tế xã An Lương   

UBND xã An 
Lương 

24.1 
Trạm y tế xã An Lương (Trạm 
chính) 

thôn An Lương, xã An 
Lương 

24.2 
Trạm y tế xã An Lương - Cơ 
sở 2 

thôn Xuân Bình Bắc, xã 
An Lương 

24.3 
Trạm y tế xã An Lương - Cơ 
sở 3 

thôn Trinh Long Khánh, 
xã An Lương 

25 Trạm y tế xã Bình Dương   

UBND xã Bình 
Dương 

25.1 
Trạm y tế xã Bình Dương 
(Trạm chính) 

số 15 Nguyễn Quảng, xã 
Bình Dương 

25.2 
Trạm y tế xã Bình Dương - 
Cơ sở 2 

thôn Văn Trường Tây, xã 
Bình Dương 

25.3 
Trạm y tế xã Bình Dương - 
Cơ sở 3 

thôn Chánh Khoan Nam, 
xã Bình Dương 

26 Trạm y tế xã Phù Mỹ   UBND xã Phù Mỹ 
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chuyển giao Tên đơn vị  Địa chỉ 

26.1 
Trạm y tế xã Phù Mỹ (Trạm 
chính) 

số 368 Lê Lợi, xã Phù Mỹ 

26.2 
Trạm y tế xã Phù Mỹ - Cơ sở 
2 

thôn Bình Trị, xã Phù Mỹ 

26.3 
Trạm y tế xã Phù Mỹ - Cơ sở 
3 

thôn Trung Hậu, xã Phù 
Mỹ 

27 Trạm y tế xã Phù Mỹ Đông   

UBND xã Phù Mỹ 
Đông 

27.1 
Trạm y tế xã Phù Mỹ Đông 
(Trạm chính) 

thôn Chánh Giáo, xã Phù 
Mỹ Đông 

27.2 
Trạm y tế xã Phù Mỹ Đông - 
Cơ sở 2 

thôn Chánh Trực, xã Phù 
Mỹ Đông. 

27.3 
Trạm y tế xã Phù Mỹ Đông - 
Cớ sở 3 

thôn 8 Tây, xã Phù Mỹ 
Đông 

28 Trạm y tế xã Phù Mỹ Tây   

UBND xã Phù Mỹ 
Tây 

28.1 
Trạm y tế xã Phù Mỹ Tây 
(Trạm chính) 

thôn Trung Hội, xã Phù 
Mỹ Tây 

28.2 
Trạm y tế xã Phù Mỹ Tây - 
Cơ sở 2 

thôn An Lạc 2, xã Phù Mỹ 
Tây. 

29 Trạm y tế xã Phù Mỹ Nam   

UBND xã Phù Mỹ 
Nam 

29.1 
Trạm y tế xã Phù Mỹ Nam 
(Trạm chính) 

thôn Đại Thuận, xã Phù 
Mỹ Nam 

29.2 
Trạm y tế xã Phù Mỹ Nam - 
Cơ sở 2 

thôn Vĩnh Phú 7, xã Phù 
Mỹ Nam. 

30 Trạm y tế xã Phù Mỹ Bắc   

UBND xã Phù Mỹ 
Bắc 

30.1 
Trạm y tế xã Phù Mỹ Bắc 
(Trạm chính) 

thôn Vạn An, xã Phù Mỹ 
Bắc 

30.2 
Trạm y tế xã Phù Mỹ Bắc - 
Cơ sở 2 

thôn Tân Lộc, xã Phù Mỹ 
Bắc 

30.3 
Trạm y tế xã Phù Mỹ Bắc - 
Cơ sở 3 

thôn Hòa Tân, xã Phù Mỹ 
Bắc 

VI TTYT HOÀI NHƠN      

31 
Trạm y tế phường Hoài 
Nhơn Bắc    

UBND phường 
Hoài Nhơn Bắc  

31.1 
Trạm y tế phường Hoài Nhơn 
Bắc  (Trạm chính) 

Quy Thuận, phường Hoài 
Nhơn Bắc 

31.2 
Trạm y tế phường Hoài Nhơn 
Bắc - Cơ sở 2  

Số 205 Nguyễn Chí 
Thanh, phường Hoài Nhơn 

Bắc 

31.3 
Trạm y tế phường Hoài Nhơn 
Bắc - Cơ sở 3  

Hy Văn, phường Hoài 
Nhơn Bắc 

32 
Trạm y tế phường Hoài 
Nhơn Tây    

UBND phường 
Hoài Nhơn Tây  

32.1 
Trạm y tế phường Hoài Nhơn 
Tây  (Trạm chính) 

Số 119 Lê Hồng Phong, 
phường Hoài Nhơn Tây 

32.2 
Trạm y tế phường Hoài Nhơn 
Tây - Cơ sở 2  

Lương Thọ 2, phường 
Hoài Nhơn Tây 

33 
Trạm y tế phường Tam 
Quan  

  
UBND phường 

Tam Quan  
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chuyển giao Tên đơn vị  Địa chỉ 

33.1 
Trạm y tế phường Tam Quan  
(Trạm chính) 

An Sơn, phường Tam 
Quan, tình Gia Lai 

33.2 
Trạm y tế phường Tam Quan - 
Cơ sở 2  

Số 305 Quang Trung, 
phường Tam Quan 

34 
Trạm y tế phường Hoài 
Nhơn    

UBND phường 
Hoài Nhơn  

34.1 
Trạm y tế phường Hoài Nhơn  
(Trạm chính) 

Số 1251 Quang Trung, 
phường Hoài Nhơn 

34.2 
Trạm y tế phường Hoài Nhơn 
- Cơ sở 2  

Số 772 Bà Triệu, phường 
Hoài Nhơn 

34.3 
Trạm y tế phường Hoài Nhơn 
- Cơ sở 3  

Số 102 Lê Đức Thọ, 
phường Hoài Nhơn 

35 
Trạm y tế phường Hoài 
Nhơn Đông    

UBND phường 
Hoài Nhơn Đông  

35.1 
Trạm y tế phường Hoài Nhơn 
Đông  (Trạm chính) 

Số 434 Trường Sa, phường 
Hoài Nhơn Đông 

35.2 
Trạm y tế phường Hoài Nhơn 
Đông - Cơ sở 2  

Xuân Khánh, phường Hoài 
Nhơn Đông 

35.3 
Trạm y tế phường Hoài Nhơn 
Đông - Cơ sở 3  

Kim Giao Nam, phường 
Hoài Nhơn Đông 

36 
Trạm y tế phường Hoài 
Nhơn Nam    

UBND phường 
Hoài Nhơn Nam  

36.1 
Trạm y tế phường Hoài Nhơn 
Nam  (Trạm chính) 

Số 2372 Quang Trung, 
phường Hoài Nhơn Nam 

36.2 
Trạm y tế phường Hoài Nhơn 
Nam - Cơ sở 2  

Số 620 Trường Chinh, 
phường Hoài Nhơn Nam 

37 Trạm y tế phường Bồng Sơn    

UBND phường 
Bồng Sơn  

37.1 
Trạm y tế phường Bồng Sơn  
(Trạm chính) 

Số 343 Trần Hưng Đạo, 
phường Bồng Sơn 

37.2 
Trạm y tế phường Bồng Sơn - 
Cơ sở 2  

Số 38 Điện Biên Phủ, 
phường Bồng Sơn 

VII TTYT TÂY SƠN      
38 Trạm y tế xã Tây Sơn     

UBND xã Tây Sơn   
38.1 

Trạm y tế xã Tây Sơn  (Trạm 
chính) 

Thôn Phú Hòa, xã Tây 
Sơn 

38.2 
Trạm y tế xã Tây Sơn - Cơ sở 
2 

Thôn 2, xã Tây Sơn 

38.3 
Trạm y tế xã Tây Sơn - Cơ sở 
3 

Khối 1A, xã Tây Sơn 

39 Trạm y tế xã Bình Khê    

UBND xã Bình 
Khê 

39.1 
Trạm y tế xã Bình Khê  (Trạm 
chính) 

Thôn Thượng Giang 2, xã 
Bình Khê 

39.2 
Trạm y tế xã Bình Khê - Cơ 
sở 2  

Thôn Thượng Sơn, xã 
Bình Khê 

40 Trạm y tế xã Bình Phú    
UBND xã Bình Phú 

40.1 
Trạm y tế xã Bình Phú (Trạm 
chính) 

Thôn Hòa Trung, xã Bình 
Phú 
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chuyển giao Tên đơn vị  Địa chỉ 

40.2 
Trạm y tế xã Bình Phú - Cơ sở 
2  

Thôn Phú Thịnh, xã Bình 
Phú 

40.3 
Trạm y tế xã Bình Phú - Cơ sở 
3  

Làng Kon Giọt 2, xã Bình 
Phú 

41 Trạm y tế xã Bình Hiệp    

UBND xã Bình 
Hiệp 

41.1 
Trạm y tế xã Bình Hiệp (Trạm 
chính) 

Thôn Thuận Nhứt, xã Bình 
Hiệp 

41.2 
Trạm y tế xã Bình Hiệp - Cơ 
sở 2  

Thôn Mỹ Thạch, xã Bình 
Hiệp 

41.3 
Trạm y tế xã Bình Hiệp - Cơ 
sở 3  

Thôn Trà Sơn, xã Bình 
Hiệp 

42 Trạm y tế xã Bình An    

UBND xã Bình An 

42.1 
Trạm y tế xã Bình An (Trạm 
chính) 

Thôn Kiên Ngãi, xã Bình 
An 

42.2 
Trạm y tế xã Bình An - Cơ sở 
2  

Thôn Trường Định 2, xã 
Bình An 

42.3 
Trạm y tế xã Bình An - Cơ sở 
3  

Thôn Mỹ An, xã Bình An 

42.4 
Trạm y tế xã Bình An - Cơ sở 
4  

Thôn Nhơn Thuận, xã 
Bình An 

VIII TTYT HOÀI ÂN      
43 Trạm y tế xã Hoài Ân    

UBND xã Hoài Ân  

43.1 
Trạm y tế xã Hoài Ân (Trạm 
chính) 

Thôn Thanh Tú, xã Hoài 
Ân 

43.2 
Trạm y tế xã Hoài Ân - Cơ sở 
2  

Thôn Đức Long, xã Hoài 
Ân 

43.3 
Trạm y tế xã  Hoài Ân - Cơ sở 
3  

Thôn Linh Chiểu, xã Hoài 
Ân 

43.4 
Trạm y tế xã  Hoài Ân - Cơ sở 
4  

Thôn Lộc Giang, xã Hoài 
Ân 

44 Trạm y tế xã Ân Tường    

UBND xã Ân 
Tường  

44.1 
Trạm y tế xã Ân Tường  
(Trạm chính) 

Thôn Liên Hội, xã Ân 
Tường 

44.2 
Trạm y tế xã Ân Tường - Cơ 
sở 2  

Thôn Phú Khương, xã Ân 
Tường 

44.3 
Trạm y tế xã Ân Tường - Cơ 
sở 3  Thôn O6, xã Ân Tường 

45 Trạm y tế xã Kim Sơn    

UBND xã Kim Sơn  45.1 
Trạm y tế xã Kim Sơn  (Trạm 
chính) 

Thôn Kim Sơn, xã Kim 
Sơn 

45.2 
Trạm y tế xã Kim Sơn - Cơ sở 
2  

Thôn T6, xã Kim Sơn 

46 Trạm y tế xã Vạn Đức    

UBND xã Vạn Đức  
46.1 

Trạm y tế xã Vạn Đức  (Trạm 
chính) 

Thôn Thanh Lương, xã 
Vạn Đức 

46.2 
Trạm y tế xã Vạn Đức - Cơ sở 
2  

Thôn Thế Thạnh 1, xã Vạn 
Đức 

46.3 
Trạm y tế xã Vạn Đức - Cơ sở 
3  

Thôn T2, xã Vạn Đức 

47 Trạm y tế xã Ân Hảo    UBND xã Ân Hảo  
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chuyển giao Tên đơn vị  Địa chỉ 

47.1 
Trạm y tế xã Ân Hảo  (Trạm 
chính) 

Thôn Hội Trung, xã Ân 
Hảo 

47.2 
Trạm y tế xã Ân Hảo  - Cơ sở 
2  

Thôn Long Quang, xã Ân 
Hảo 

47.3 
Trạm y tế xã Ân Hảo - Cơ sở 
3  

Thôn Vạn Trung, xã Ân 
Hảo 

IX TTYT VÂN CANH      
48 Trạm y tế xã Canh Vinh    

UBND xã Canh 
Vinh  

48.1 
Trạm  Y tế xã Canh Vinh  
(Trạm chính) 

Hiệp Vinh 1, Canh Vinh, 
Gia Lai 

48.2 
Trạm  Y tế xã Canh Vinh - Cơ 
sở 2  

Hiển Đông, Canh Vinh, 
Gia Lai 

48.3 
Trạm  Y tế xã Canh Vinh - Cơ 
sở 3  

Thôn 4, Vân Canh, Gia 
Lai 

49 Trạm y tế xã Vân Canh    

UBND xã Vân 
Canh  

49.1 
Trạm y tế xã Vân Canh  
(Trạm chính) 

Làng Hà Luỹ, Vân Canh, 
Gia Lai 

49.2 
Trạm y tế xã Vân Canh - Cơ 
sở 2  

Thôn Hiệp Giao, Vân 
Canh, Gia Lai 

49.3 
Trạm y tế xã Vân Canh - Cơ 
sở 3  

Làng Canh Thành, Vân 
Canh, Gia Lai 

50 
Trạm y tế xã Canh Liên 
(Trạm chính) 

Làng Hà Giao, Canh Liên, 
Gia Lai 

  

X TTYT VĨNH THẠNH      
51 Trạm y tế xã Vĩnh Thạnh    

UBND xã Vĩnh 
Thạnh  

51.1 
Trạm  Y tế xã Vĩnh Thạnh  
(Trạm chính) 

số 02 đường Nguyễn Thái 
Học, xã Vĩnh Thạnh 

51.2 
Trạm  Y tế xã Vĩnh Thạnh - 
Cơ sở 2  

Thôn Định Tam, xã Vĩnh 
Thạnh, tinh Gia Lai. 

52 Trạm y tế xã Vĩnh Thịnh    

UBND xã Vĩnh 
Thịnh  

52.1 
Trạm y tế xã Vĩnh Thịnh  
(Trạm chính) 

Thôn An Nội, xã Vĩnh 
Thịnh. 

52.2 
Trạm y tế xã Vĩnh Thịnh - Cơ 
sở 2  

Thôn Vĩnh Khương, xã 
Vĩnh Thịnh. 

53 Trạm y tế xã Vĩnh Quang    

UBND xã Vĩnh 
Quang  

53.1 
Trạm y tế xã Vĩnh Quang  
(Trạm chính) 

Thôn Định Trung, xã Vĩnh 
Quang. 

53.2 
Trạm y tế xã Vĩnh Quang - Cơ 
sở 2  Thôn M7, xã Vĩnh Quang. 

53.3 
Trạm y tế xã Vĩnh Quang - Cơ 
sở 3  Làng 2, xã Vĩnh Quang. 

54 Trạm y tế xã Vĩnh Sơn    

UBND xã Vĩnh 
Sơn  

54.1 
Trạm y tế xã Vĩnh Sơn  (Trạm 
chính) 

Làng Suổi Đá, xã Vĩnh 
Sơn. 

54.2 
Trạm y tế xã Vĩnh Sơn - Cơ 
sở 2  

Thôn Đăk Tra, xã Vĩnh 
Sơn. 

XI TTYT AN LÃO      
55 Trạm y tế xã An Hoà    UBND xã An Hoà  
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55.1 
Trạm y tế xã An Hoà  (Trạm 
chính) 

Thôn Xuân Phong Bắc, xã 
An Hòa 

55.2 
Trạm y tế xã An Hoà - Cơ sở 
2  

Thôn 2, xã An Hoà 

56 Trạm y tế xã An Lão    

UBND xã An Lão  
56.1 

Trạm y tế xã An Lão  (Trạm 
chính) 

Thôn Hưng Nhơn Bắc, xã 
An Lão 

56.2 Trạm y tế xã An Lão - Cơ sở 2  Thôn Tân Lập, xã An Lão 
56.3 Trạm y tế xã An Lão - Cơ sở 3  Thôn 2, xã An Lão 
57 Trạm y tế xã An Vinh    

UBND xã An Vinh  

57.1 
Trạm y tế xã An Vinh  (Trạm 
chính) 

Thôn 5 An Trung, xã An 
Vinh 

57.2 
Trạm y tế xã An Vinh - Cơ sở 
2  

Thôn 2 An Dũng, xã An 
Vinh 

57.3 
Trạm y tế xã An Vinh - Cơ sở 
3  

Thôn 3, xã An Vinh 

58 Trạm y tế xã An Toàn    

UBND xã An Toàn  58.1 
Trạm y tế xã An Toàn (Trạm 
chính) 

Thôn 2, xã An Toàn 

58.2 
Trạm y tế xã An Toàn - Cơ sở 
2  

Thôn Nước Rong, xã An 
Toàn 

XII TTYT AYUN PA      
59 Trạm y tế phường Ayun Pa     

UBND phường 
Ayun Pa   

59.1 
Trạm y tế phường Ayun Pa  
(Trạm chính) Tổ 24, phường Ayun Pa 

59.2 
Trạm y tế phường Ayun Pa - 
Cơ sở 2  Tổ 16, phường Ayun Pa 

59.3 
Trạm y tế phường Ayun Pa - 
Cơ sở 3  Tổ 7, phường Ayun Pa 

59.4 
Trạm y tế phường Ayun Pa - 
Cơ sở 4  Tổ 2, phường Ayun Pa 

60 Trạm y tế xã Ia Rbol     

UBND xã Ia Rbol   60.1 
Trạm y tế xã Ia Rbol   (Trạm 
chính) 

Buôn Hiao, xã Ia Rbol 

60.2 Trạm y tế xã Ia Rbol - Cơ sở 2  Bôn Krăi, xã Ia Rbol 
61 Trạm y tế xã Ia Sao     

UBND xã Ia Sao   61.1 
Trạm y tế xã Ia Sao  (Trạm 
chính) 

Bôn H'Liếp, xã Ia Sao 

61.2 Trạm y tế xã Ia Sao - Cơ sở 2  Bôn Phu Ama Nher II, xã 
Ia Sao 

XIII TTYT AN KHÊ      
62 Trạm y tế phường An Bình    

UBND phường An 
Bình  

62.1 
Trạm y tế phường An Bình  
(Trạm chính) 

224 Nguyễn Văn Trỗi, Tổ 
6 Phường An Bình 

62.2 
Trạm y tế phường An Bình - 
Cơ sở 2  

Thôn Tân Hiệp, phường 
An Bình  

62.3 
Trạm y tế phường An Bình - 
Cơ sở 3  

Thôn Chí Công, phường 
An Bình, Gia Lai 

63 Trạm y tế phường An Khê    
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63.1 
Trạm y tế phường An Khê  
(Trạm chính) 

14 Hai Bà Trưng, tổ 2, 
phường Tây Sơn 

UBND phường An 
Khê  

63.2 
Trạm y tế phường An Khê - 
Cơ sở 2  Thôn 1, phường An Khê 

63.3 
Trạm y tế phường An Khê - 
Cơ sở 3  

09 Nguyễn Trung Trực, 
phường An Khê 

  

63.4 
Trạm y tế phường An Khê - 
Cơ sở 4  

Đường Nguyễn Văn Linh, 
phường An Khê 

63.5 
Trạm y tế phường An Khê - 
Cơ sở 5  

08 Huỳnh Thúc Kháng, 
Phường An Khê, 

63.6 
Trạm y tế phường An Khê - 
Cơ sở 6  

24 Trần Văn Bình, phường 
An Khê, 

64  Trạm y tế xã Cửu An    

 UBND xã Cửu An  

64.1 
Trạm y tế xã Cửu An  (Trạm 
chính) 

Thôn An Bình, xã Cửu An 

64.2 
Trạm y tế xã Cửu An - Cơ sở 
2  

Thôn An Thượng 2, xã 
Cửu An 

64.3 
Trạm y tế xã Cửu An - Cơ sở 
3  

Thôn Tú Thủy 2, xã Cửu 
An 

64.4 
Trạm y tế xã Cửu An - Cơ sở 
4  

Thôn An Thạch, xã Cửu 
An 

XIV TTYT PLEIKU      

65 
Trạm y tế phường Diên 
Hồng 

  

UBND phường 
Diên Hồng 

65.1 
Trạm y tế phường Diên Hồng 
(Trạm chính) 

120 Lê Thánh Tôn - Tổ 6 - 
Phường Diên Hồng  

65.2 
Trạm y tế phường Diên Hồng 
- Cơ sở 2 

25 Trần Khánh Dư - 
Phường Diên Hồng  

65.3 
Trạm y tế phường Diên Hồng 
- Cơ sở 3 

149 Phan Đình Phùng - 
Phường Diên Hồng  

65.4 
Trạm y tế phường Diên Hồng 
- Cơ sở 4 

04 Trần Can - Phường 
Diên Hồng  

66 Trạm y tế phường Pleiku   

UBND phường 
Pleiku 

66.1 
Trạm y tế phường Pleiku 
(Trạm chính) 46 Lê Lợi - Phường Pleiku  

66.2 
Trạm y tế phường Pleiku - Cơ 
sở 2 

Hẻm 72 Nguyễn Đình 
Chiểu - Phường Pleiku  

66.3 
Trạm y tế phường Pleiku - Cơ 
sở 3 

33/2 Tô Vĩnh Diện - 
Phường Pleiku  

66.4 
Trạm y tế phường Pleiku - Cơ 
sở 4 

39 Lê Văn Tám - Phường 
Pleiku  

66.5 
Trạm y tế phường Pleiku - Cơ 
sở 5 

470 Ngô Quyền - Phường 
Pleiku  

67 Trạm y tế phường Hội Phú   
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chuyển giao Tên đơn vị  Địa chỉ 

67.1 
Trạm y tế phường Hội Phú 
(Trạm chính) 

01 Lương Đình Của - Tổ 3 
- Phường Hội Phú  

UBND phường Hội 
Phú 

67.2 
Trạm y tế phường Hội Phú - 
Cơ sở 2 

150 Nguyễn Chí Thanh - 
Phường Hội Phú  

67.3 
Trạm y tế phường Hội Phú - 
Cơ sở 3 

318A Trường Chinh - 
Phường Hội Phú  

68 
Trạm y tế phường Thống 
Nhất   

UBND phường 
Thống Nhất 

68.1 
Trạm y tế phường Thống Nhất 
(Trạm chính) 

Hẻm 23 Vạn Kiếp - 
Phường Thống Nhất  

68.2 
Trạm y tế phường Thống Nhất 
- Cơ sở 2 

08 Tôn Đức Thắng - 
Phường Thống Nhất  

68.3 
Trạm y tế phường Thống Nhất 
- Cơ sở 3 

38A Trần Nguyên Hãn - 
Tổ 1 - Phường Thống Nhất  

69 Trạm y tế phường An Phú   

UBND phường An 
Phú 

69.1 
Trạm y tế phường An Phú 
(Trạm chính) Thôn 3 - Phường An Phú  

69.2 
Trạm y tế phường An Phú - 
Cơ sở 2 

376/1 Lê Duẩn - Phường 
An phú  

69.3 
Trạm y tế phường An Phú - 
Cơ sở 3 

Thôn 1 - Phường An Phú  

70 Trạm y tế xã Biển Hồ   

UBND xã Biển Hồ 

70.1 
Trạm y tế xã Biển Hồ (Trạm 
chính) 

Thôn Tiên Sơn 2 - xã Biển 
Hồ  

70.2 
Trạm y tế xã Biển Hồ - Cơ sở 
2 

Thôn 4 - xã Biển Hồ  

70.3 
Trạm y tế xã Biển Hồ - Cơ sở 
3 

Làng Kó - xã Biển Hồ  

70.4 
Trạm y tế xã Biển Hồ - Cơ sở 
4 

Làng Bông - xã Biển Hồ  

71 Trạm y tế xã Gào   

UBND xã Gào 
71.1 

Trạm y tế xã Gào (Trạm 
chính) 

Làng C - Xã Gào  

71.2 Trạm y tế xã Gào - Cơ sở 2 Làng Mơ Nú - Xã Gào  
71.3 Trạm y tế xã Gào - Cơ sở 3 Làng Sát Tâu - - Xã Gào  
XV TTYT ĐAK ĐOA      
72 Trạm y tế Đak Đoa   

UBND xã Đak Đoa 

72.1 
Trạm y tế xã Đak Đoa  (Trạm 
chính) 

Thôn 9, xã Đak Đoa 

72.2 
Trạm y tế xã Đak Đoa - Cơ sở 
2 

Thôn 1 Tân Bình, xã Đak 
Đoa 

72.3 
Trạm y tế xã Đak Đoa - Cơ sở 
3 

Thôn Tuơh Ktu, xã Đak 
Đoa 

73 Trạm y tế xã Kon Gang   

UBND xã Kon 
Gang 

73.1 
Trạm y tế xã Kon Gang  
(Trạm chính) 

Thôn Tam Điệp, xã Kon 
Gang, 

73.2 
Trạm y tế xã Kon Gang - Cơ 
sở 2 

Thôn 5, xã Kon Gang 
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chuyển giao Tên đơn vị  Địa chỉ 

73.3 
Trạm y tế xã Kon Gang - Cơ 
sở 3 

Thôn 3, xã Kon Gang 

73.4 
Trạm y tế xã Kon Gang - Cơ 
sở 4 

Làng Kóp, xã Kon Gang 

74 Trạm y tế xã Ia Băng   

UBND xã Ia Băng 

74.1 
Trạm y tế xã Ia Băng  (Trạm 
chính) 

Làng Adơk Kông, xã Ia 
Băng 

74.2 
Trạm y tế xã Ia Băng - Cơ sở 
2 

Thôn 5, xã Ia Băng 

74.3 
Trạm y tế xã Ia Băng - Cơ sở 
3 

Thôn 10, xã Ia Băng 

75 TrạmY tế xã KDang   

UBND xã KDang 
75.1 

TrạmY tế xã KDang  (Trạm 
chính) 

Thôn Botgrek, xã KDang 

75.2 Trạm y tế xã KDang - Cơ sở 2 
Thôn Cầu Vàng, xã 

KDang 
75.3 Trạm y tế xã KDang - Cơ sở 3 Làng Kồ, xã KDang 
76 Trạm y tế xã Đak Sơmei   

UBND xã Đak 
Sơmei 

76.1 
Trạm y tế xã Đak Sơmei  
(Trạm chính) Thôn 18, xã Đak Sơmei 

76.2 
Trạm y tế xã Đak Sơmei - Cơ 
sở 2 

Làng Kon Mahar, xã Đak 
Sơmei 

XVI TTYT  ĐỨC CƠ      
77 Trạm y tế xã Đức Cơ    

UBND xã Đức Cơ  77.1 
Trạm y tế xã Đức Cơ  (Trạm 
chính) 

Đường Trần Hưng Đạo -  
tổ dân phố 4- xã Đức Cơ  

77.2 
Trạm y tế xã Đức Cơ - Cơ sở 
2  

Làng Ấp, xã Đức Cơ 

78 Trạm y tế xã Ia Krêl        

78.1 
Trạm y tế xã Ia Krêl   (Trạm 
chính) 

Thôn Thống Nhất, xã Ia 
Krêl 

UBND xã Ia Krêl    78.2 Trạm y tế xã Ia Krêl - Cơ sở 2  làng Ngo Le, xã Ia Krêl 
78.3 Trạm y tế xã Ia Krêl - Cơ sở 3  làng Le 1, xã Ia Krêl 
79 Trạm y tế xã Ia Dơk       

79.1 
Trạm y tế xã Ia Dơk  (Trạm 
chính) 

Làng Sung Le Kắt - Ia 
Dơk - Gia Lai 

UBND xã Ia Dơk   
79.2 Trạm y tế xã Ia Dơk - Cơ sở 2  Làng Dơk Ngol - Ia Dơk - 

Gia Lai 

80 
Trạm y tế xã Ia Dom (xã 
Biên giới)    

UBND xã Ia Dom 
  

Trạm y tế xã Ia Dom (xã Biên 
giới) (Trạm chính) 

Mook Trang - Ia Dom - 
Gia Lai 

81 
Trạm y tế xã Ia Nan (xã 
Biên giới)    

UBND xã Ia Nan  
  

Trạm y tế xã Ia Nan (xã Biên 
giới) (Trạm chính) 

Trạm y tế xã Ia Nan (Xã 
Biên giới) (Trạm chính) 

82 
Trạm y tế xã Ia Pnôn (xã 
Biên giới)    UBND xã Ia Pnôn  
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Trạm y tế xã Ia Pnôn (xã Biên 
giới) (Trạm chính) Làng Bua  xã Ia Pnôn 

XVII TTYT PHÚ THIỆN      
83 Trạm y tế xã Chư A Thai     

UBND xã Chư A 
Thai 

83.1 
Trạm y tế xã Chư A Thai  
(Trạm chính) 

Thôn Tân Điệp 1, xã Chư 
A Thai 

83.2 
Trạm y tế xã Chư A Thai - Cơ 
sở 2  

Thôn Thanh Hà, xã Chư A 
Thai 

83.3 
Trạm y tế xã Chư A Thai - Cơ 
sở 3  

Thôn Hải Yên, xã Chư A 
Thai. 

84 Trạm y tế xã Phú Thiện     

UBND xã Phú 
Thiện 

84.1 
Trạm y tế xã Phú Thiện  
(Trạm chính) TDP4, xã Phú Thiện 

84.1 
Trạm y tế xã Phú Thiện - Cơ 
sở 2  

Thôn Plei Kte Lớn A, xã 
Phú Thiện 

84.3 
Trạm y tế xã Phú Thiện - Cơ 
sở 3  Thôn Ia Zút, xã Phú Thiện 

84.4 
Trạm y tế xã Phú Thiện - Cơ 
sở 4  

Thôn Plei Chrung, xã Phú 
Thiện 

85 Trạm y tế xã Ia Hiao     

UBND xã Ia Hiao 

85.1 
Trạm y tế xã Ia Hiao  (Trạm 
chính) 

Thôn Tân Phú B, xã Ia 
Hiao. 

85.2 Trạm y tế xã Ia Hiao - Cơ sở 2  Thôn Thanh bình, xã Ia 
Hiao. 

85.3 Trạm y tế xã Ia Hiao - Cơ sở 3  Thôn Sô ma Biơng, xã Ia 
Hiao 

XVIII TTYT IA GRAI     
86 Trạm y tế xã Ia Hrung   

UBND xã Ia Hrung   

86.1 
Trạm y tế xã Ia Hrung (Trạm 
chính) 

Thôn Tân Lập, xã Ia 
Hrung 

86.2 
Trạm y tế xã Ia Hrung - Cơ sở 
2 

Làng Út 1, xã Ia Hrung 

86.3 
Trạm y tế xã Ia Hrung - Cơ sở 
3 

Thôn Lập Thành, xã Ia 
Hrung 

86.4 
Trạm y tế xã Ia Hrung - Cơ sở 
4 

Làng Blang 1, xã Ia Hrung 

87 Trạm y tế xã Ia Grai   

UBND xã Ia Grai 
87.1 

Trạm y tế xã Ia Grai (Trạm 
chính) 

Lê Hồng Phong, xã Ia Grai 

87.2 Trạm y tế xã Ia Grai - Cơ sở 2 
Làng Păng Gol - Phù Tiên, 

xã Ia Grai 

87.3 Trạm y tế xã Ia Grai - Cơ sở 3 Làng Mèo, xã Ia Grai 
88 Trạm y tế xã Ia Krái     

UBND xã Ia Krái   
88.1 

Trạm y tế xã Ia Krái  (Trạm 
chính) 

Làng Doch Krot, xã Ia 
Krái 

88.2 Trạm y tế xã Ia Krái - Cơ sở 2  Làng Jrăng Blo, xã Ia Krái 
88.3 Trạm y tế xã Ia Krái - Cơ sở 3  Thôn 3, xã Ia Krái 

89 
Trạm y tế xã Ia O (Xã Biên 
giới)    

UBND xã Ia O (Xã 
Biên giới)  
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Trạm y tế xã Ia O (Xã Biên 
giới) (Trạm chính) Làng Dăng, xã Ia O 

90 
Trạm y tế xã Ia Chía (Xã 
Biên giới)    

UBND xã Ia Chía 
(Xã Biên giới)  

  
Trạm y tế xã Ia Chía (Xã Biên 
giới) (Trạm chính) Làng Lang, xã Ia Chía 

XIX TTYT CHƯ PĂH      
91 Trạm y tế xã Chư Păh     

UBND xã Chư Păh   
91.1 

Trạm y tế xã Chư Păh  (Trạm 
chính) 

Thôn 4 - xã Chư Păh 

91.2 
Trạm y tế xã Chư Păh - Cơ sở 
2  

Thôn 1 - xã Chư Păh 

91.3 
Trạm y tế xã Chư Păh - Cơ sở 
3  

Thôn 3 - xã Chư Păh 

92 Trạm y tế thị trấn Ia Ly     

UBND thị trấn Ia 
Ly   

92.1 
Trạm y tế xã Ia Ly  (Trạm 
chính) 

TDP1 - xã Ia Ly 

92.2 Trạm y tế xã Ia Ly - Cơ sở 2  Làng Doch 2 - xã Ia Ly 
92.3 Trạm y tế xã Ia Ly - Cơ sở 3  Làng Kep 2 - xã Ia Ly 
93 Trạm y tế xã Ia Phí     

UNBD xã Ia Phí   
93.1 

Trạm y tế xã Ia Phí  (Trạm 
chính) 

Làng M ông Yố 2 - xã Ia 
Phí 

93.2 Trạm y tế xã Ia Phí - Cơ sở 2  Làng Lút -xã Ia Phí 
93.3 Trạm y tế xã Ia Phí - Cơ sở 3  Thôn 1 - xã Ia Phí 
94 Trạm y tế xã  Ia Khươl      

UBND xã  Ia 
Khươl    

94.1 
Trạm y tế xã  Ia Khươl   
(Trạm chính) 

Thôn Tân Lập - xã Ia 
Khươl 

94.2 
Trạm y tế xã  Ia Khươl  - Cơ 
sở 2  Làng Tuêk - xã Ia Khươl 

94.3 
Trạm y tế xã  Ia Khươl  - Cơ 
sở 3  

Làng Kon Sơ Lăng - xã Ia 
Khươl 

XX TTYT MANG YANG      
95 Trạm y tế xã Lơ Pang     

UBND xã Lơ Pang   
95.1 

Trạm y tế xã Lơ Pang  (Trạm 
chính) 

Làng Chuk, xã Lơ Pang 

95.2 
Trạm y tế xã Lơ Pang - Cơ sở 
2  

Làng Hlim, xã Lơ Pang 

95.3 
Trạm y tế xã Lơ Pang - Cơ sở 
3  

Làng Ar Btôk, xã Lơ Pang 

96 Trạm y tế xã Kon Chiêng     

UBND xã Kon 
Chiêng   

96.1 
Trạm y tế xã Kon Chiêng  
(Trạm chính) Làng Git, xã Kon Chiêng 

96.2 
Trạm y tế xã Kon Chiêng - Cơ 
sở 2  

Làng Đak Bớt, xã Kon 
Chiêng 

97 Trạm y tế xã A Yun     

UBND xã A Yun   97.1 
Trạm y tế xã Ayun (Trạm 
chính) 

Thôn 3, xã Ayun 

97.2 Trạm y tế xã Ayun - Cơ sở 2  Làng Plei Bông, xã Ayun 
98 Trạm y tế xã HRa     UBND xã HRa   
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98.1 
Trạm y tế xã Hra (Trạm 
chính) 

Thôn Nhơn Tân, xã Hra 

98.2 Trạm y tế xã Hra - Cơ sở 2  Làng Bok Ayơl, xã Hra 
99 Trạm y tế xã Mang Yang     

UBND xã Mang 
Yang   

99.1 
Trạm y tế xã Mang Yang  
(Trạm chính) 

Thôn Tân Phú, xã Mang 
Yang 

99.2 
Trạm y tế xã Mang Yang - Cơ 
sở 2  Xã Mang Yang 

99.3 
Trạm y tế xã Mang Yang - Cơ 
sở 3  

Thôn Châu Khê, xã Mang 
Yang  

99.4 
Trạm y tế xã Mang Yang - Cơ 
sở 4  Thôn 1, xã Mang Yang 

XXI TTYT KRÔNG PA      
100 Trạm y tế xã Phú Túc   

UBND xã Phú Túc 

100.1 
Trạm y tế xã Phú Túc (Trạm 
chính) 

Buôn Bluk, xã Phú Túc 

100.2 
Trạm y tế xã Phú Túc - Cơ sở 
2 

Tổ dân phố 2, xã Phú Túc 

100.3 
Trạm y tế xã Phú Túc- Cơ sở 
3 

Buôn Ia Rnho, xã Phú Túc 

100.4 
Trạm y tế xã Phú Túc - Cơ sở 
4 

Buôn Chính Hòa, xã Phú 
Túc 

100.5 
Trạm y tế xã Phú Túc - Cơ sở 
5 

Buôn Djret, xã Phú Túc 

101 Trạm y tế xã Ia Dreh   

UBND xã Ia Dreh 
101.1 

Trạm y tế xã Ia Dreh (Trạm 
chính) 

Buôn H'Dreh, xã Ia Dreh 

101.2 Trạm y tế xã Ia Dreh- Cơ sở 2 
Buôn Gum Gốp, xã Ia 

Dreh 
101.3 Trạm y tế xã Ia Dreh - Cơ sở 3 Buôn Ji, xã Ia Dreh 
102 Trạm y tế xã Uar   

UBND xã Uar 
102.1 

Trạm y tế xã Uar (Trạm 
chính) 

Thôn Thanh Bình, xã Uar 

102.2 Trạm y tế xã Uar- Cơ sở 2 Thôn Huy Hoàng, xã Uar 
102.3 Trạm y tế xã Uar - Cơ sở 3 Buôn Chư Krih, xã Uar 
103 Trạm y tế xã Ia Rsai    

UBND xã Ia Rsai  

103.1 
Trạm y tế xã IaRsai (Trạm 
chính) 

Thôn Mới- Xã Ia Rsai 

103.2 Trạm y tế xã IaRsai - Cơ sở 2 
Thôn Quỳnh Phụ- Xã Ia 

Rsai 

103.3 Trạm y tế xã IaRsai - Cơ sở 3 
Buôn Chư Bang-Xã Ia 

Rsai 
XXII TTYT KBANG      
104 Trạm y tế xã Kbang     

UBND xã Kbang   
104.1 

Trạm y tế xã Kbang  (Trạm 
chính) 

Thôn 4, xã Kbang 

104.2 Trạm y tế xã Kbang - Cơ sở 2  Thôn 14, xã Kbang 
104.3 Trạm y tế xã Kbang - Cơ sở 3  Thôn 16, xã Kbang 
105 Trạm y tế xã Kông Bơ La    
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105.1 
Trạm y tế xã Kông Bơ La 
(Trạm chính) Thôn 2, xã Kông Bơ La 

UBND xã Kông Bơ 
La  

105.2 
Trạm y tế xã Kông Bơ La- Cơ 
sở 2  Thôn 12, xã Kông Bơ La 

105.3 
Trạm y tế xã Kông Bơ La- Cơ 
sở 3  

Thôn Nghĩa An 1, xã 
Kông Bơ La 

106 Trạm y tế xã  Sơn Lang     

UBND xã  Sơn 
Lang   

106.1 
Trạm y tế xã  Sơn Lang  
(Trạm chính) 

Thôn Hợp Thành, xã Sơn 
Lang 

106.2 
Trạm y tế xã  Sơn Lang - Cơ 
sở 2  Thôn 2, xã Sơn Lang 

107 Trạm y tế xã Đak Rong     

UBND xã Đak 
Rong   

107.1 
Trạm y tế xã Đak Rong  
(Trạm chính) 

Làng Kon Lanh, xã Đak 
Rong 

107.2 
Trạm y tế xã Đak Rong - Cơ 
sở 2  

Làng Kon Ktonh, xã Đak 
Rong 

108 Trạm y tế xã Tơ Tung     

UBND xã Tơ Tung   108.1 
Trạm y tế xã Tơ Tung  (Trạm 
chính) 

Làng Nam Cao, xã Tơ 
Tung 

108.2 
Trạm y tế xã Tơ Tung - Cơ sở 
2  

Thôn Hbang, xã Tơ Tung 

109 
Trạm y tế xã Krong (xã căn 
cứ Cách Mạng)    UBND xã Krong 

(xã căn cứ Cách 
Mạng)  109.1 

Trạm y tế xã Krong (xã căn cứ 
Cách Mạng) (Trạm chính) Làng Sơ Lam, xã Krong 

XXIII TTYT IA PA      
110 Trạm y tế xã Pờ Tó     

UBND xã Pờ Tó   110.1 
Trạm y tế xã Pờ Tó  (Trạm 
chính) 

thôn 3, xã Pờ Tó 

110.2 Trạm y tế xã Pờ Tó - Cơ sở 2  Thôn Bình Tây, xã Pờ Tó 
111 Trạm y tế xã Ia Pa     

UBND xã Ia Pa   
111.1 

Trạm y tế xã Ia Pa  (Trạm 
chính) 

Thôn 2, Xã Ia Pa 

111.2 Trạm y tế xã Ia Pa - Cơ sở 2  Thôn Đoàn Kết, xã Ia Pa 
111.3 Trạm y tế xã Ia Pa - Cơ sở 3  Thôn Quý Tân, xã Ia Pa 
112 Trạm y tế xã Ia Tul     

UBND xã Ia Tul   
112.1 

Trạm y tế xã Ia Tul  (Trạm 
chính) 

Thôn Biah A, xã Ia Tul 

112.2 Trạm y tế xã Ia Tul - Cơ sở 2  Thôn Bôn Broắi, xã Ia Tul 
112.3 Trạm y tế xã Ia Tul - Cơ sở 3  Ama Lim 1, Xã Ia Tul 
112.4 Trạm y tế xã Ia Tul - Cơ sở 4  Thôn Kdam, xã Ia Tul 
XXIV TTYT ĐAK PƠ      

113 Trạm y tế  Xã Đak Pơ     

UBND  Xã Đak Pơ   
113.1 

Trạm y tế  Xã Đak Pơ  (Trạm 
chính) 

Đường Hùng Vương, xã 
Đak Pơ 

113.2 
Trạm y tế  Xã Đak Pơ - Cơ sở 
2  

Thôn 5, xã Đak Pơ 

113.3 
Trạm y tế  Xã Đak Pơ - Cơ sở 
3  

Thôn 2, xã Đak Pơ  
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113.4 
Trạm y tế  Xã Đak Pơ - Cơ sở 
4  

Làng Jroktu Đak Yang, xã 
Đak Pơ 

114 Trạm y tế xã Ya Hội     

UBND xã Ya Hội   114.1 
Trạm y tế xã Ya Hội  (Trạm 
chính) 

Thôn An Hoà, xã Phú An 

114.2 Trạm y tế xã Ya Hội - Cơ sở 2  Làng Brang Đak Kliết, xã 
Ya Hội 

XXV TTYT KÔNG CHRO      
115 Trạm y tế xã Kông Chro     

UBND xã Kông 
Chro 

115.1 
Trạm y tế xã Kông Chro  
(Trạm chính) 

158 Nguyễn Huệ, Thôn 1, 
xã Kông Chro  

115.2 
Trạm y tế xã Kông Chro - Cơ 
sở 2  Thôn 9 - xã Kông Chro  

115.3 
Trạm y tế xã Kông Chro - Cơ 
sở 3  

Làng Rơng Tnia- xã Kông 
Chro  

116 Trạm y tế xã Ya Ma     

UBND xã Ya Ma 

116.1 
Trạm y tế xã Ya Ma  (Trạm 
chính) 

Thôn 2 - xã Ya Ma  

116.2 Trạm y tế xã Ya Ma - Cơ sở 2  Làng Tnùng Măng - xã Ya 
Ma  

116.3 Trạm y tế xã Ya Ma - Cơ sở 3  Làng Kpiêu Kong - xã Ya 
Ma  

117 Trạm y tế xã Chơ Long     

UBND xã Chơ 
Long 

117.1 
Trạm y tế xã Chơ Long  
(Trạm chính) Làng Klăh - xã Chơ Long  

117.2 
Trạm y tế xã Chơ Long - Cơ 
sở 2  Thôn 2 - xã Chơ Long  

118 Trạm y tế xã Chư Krey     

UBND xã Chư 
Krey 

118.1 
Trạm y tế xã Chư Krey  (Trạm 
chính) 

Thôn 6 - xã Chư Krey  

118.2 
Trạm y tế xã Chư Krey - Cơ 
sở 2  

Làng Sơ Rơn - xã Chư 
Krey  

119 Trạm y tế xã Sró     

UBND xã Sró 119.1 
Trạm y tế xã Sró  (Trạm 
chính) 

Làng quel - xã SRó  

119.2 Trạm y tế xã Sró - Cơ sở 2  Làng Nhang Lớn - xã SRó  
120 Trạm y tế xã Đăk Song     

UBND xã Đăk 
Song 

120.1 
Trạm y tế xã Đăk Song  (Trạm 
chính) 

Làng Blà - xã Đăk Song  

120.2 
Trạm y tế xã Đăk Song - Cơ 
sở 2  Làng Mèo - xã Đăk Song  

XXVI TTYT CHƯ SÊ      
121 Tram Y tế xã Chư Sê     

UBND xã Chư Sê 

121.1 
Tram Y tế xã Chư Sê  (Trạm 
chính) 

Làng Greo Sek, xã Chư Sê 

121.2 
Tram Y tế xã Chư Sê - Cơ sở 
2  

Thôn 2, xã Chư Sê 

121.3 
Tram Y tế xã Chư Sê - Cơ sở 
3 

Thôn 5, xã Chư Sê 
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chuyển giao Tên đơn vị  Địa chỉ 

121.4 
Tram Y tế xã Chư Sê - Cơ sở 
4  

Thôn Hương Phú, xã Chư 
Sê 

121.5 
Tram Y tế xã Chư Sê - Cơ sở 
5  

Làng Hăng Ring, xã Chư 
Sê 

122 Trạm y tế xã Bờ Ngoong     

UBND xã Bờ 
Ngoong 

122.1 
Trạm y tế xã Bờ Ngoong  
(Trạm chính) 

Thôn Đồng Tâm, xã Bờ 
Ngoong 

122.2 
Trạm y tế xã Bờ Ngoong - Cơ 
sở 2  

Làng Phăm Klăh, xã Bờ 
Ngoong 

122.3 
Trạm y tế xã Bờ Ngoong - Cơ 
sở 3  Thôn 19, xã Bờ Ngoong 

122.4 
Trạm y tế xã Bờ Ngoong - Cơ 
sở 4  

Thôn Kênh Siêu, xã Bờ 
Ngoong 

123 Trạm Y tế  xã Al Bá     

UBND xã Al Bá 
123.1 

Trạm Y tế  xã Al Bá  (Trạm 
chính) 

Làng Ser Dơ Mó, xã Al Bá 

123.2 Trạm Y tế  xã Al Bá - Cơ sở 2  Thôn Tứ Kỳ Nam, xã Al 
Bá 

123.3 Trạm Y tế  xã Al Bá - Cơ sở 3  Làng Tung Ke, xã Al Bá 
124 Trạm y tế xã Ia Ko     

UBND xã Ia Ko 
124.1 

Trạm y tế xã Ia Ko  (Trạm 
chính) 

Thôn OBung, xã Ia Ko 

124.2 Trạm y tế xã Ia Ko - Cơ sở 2  Làng Á, xã Ia Ko 
124.3 Trạm y tế xã Ia Ko - Cơ sở 3  Thôn Tai Pêr, xã Ia Ko 

XXVII TTYT CHƯ PRÔNG      
125 Trạm y tế xã Chư Prông     

UBND xã Chư 
Prông 

125.1 
Trạm y tế xã Chư Prông  
(Trạm chính) Thôn 6, xã Chư Prông 

125.2 
Trạm y tế xã Chư Prông - Cơ 
sở 2  

Làng Xung Beng, xã Chư 
Prông 

125.3 
Trạm y tế xã Chư Prông - Cơ 
sở 3  

Thôn Hoàng Tiên, xã Chư 
Prông 

125.4 
Trạm y tế xã Chư Prông - Cơ 
sở 4  Làng Pó, xã Chư Prông 

126 Trạm y tế xã Bàu Cạn     

UBND xã Bàu Cạn 

126.1 
Trạm y tế xã Bàu Cạn  (Trạm 
chính) 

Thôn 1, xã Bàu Cạn 

126.2 
Trạm y tế xã Bàu Cạn - Cơ sở 
2  

Thôn Tân Lạc, xã Bàu Cạn 

126.3 
Trạm y tế xã Bàu Cạn - Cơ sở 
3  

Thôn Đoàn Kết, xã Bàu 
Cạn 

127 Trạm y tế xã Ia Bòong     

UBND xã Ia Boòng 

127.1 
Trạm y tế xã Ia Bòong  (Trạm 
chính) 

Làng Iắt, xã Ia Boòng 

127.2 
Trạm y tế xã Ia Bòong - Cơ sở 
2  

Thôn Xuân Me, xã Ia 
Boòng 

127.3 
Trạm y tế xã Ia Bòong - Cơ sở 
3  

Làng Sung O - Boòng 
Nga, xã Ia Boòng 

128 Trạm y tế xã Ia Lâu     UBND xã Ia Lâu 
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128.1 
Trạm y tế xã Ia Lâu  (Trạm 
chính) 

Làng Piơr 1, xã Ia Lâu 

128.2 Trạm y tế xã Ia Lâu - Cơ sở 2  Làng Tu, xã Ia Lâu 
129 Trạm y tế xã Ia Pia     

UBND xã Ia Pia 
129.1 

Trạm y tế xã Ia Pia  (Trạm 
chính) 

Làng Lú, xã Ia Pia 

129.2 Trạm y tế xã Ia Pia - Cơ sở 2  Làng Tu 1, xã Ia Pia 
129.3 Trạm y tế xã Ia Pia - Cơ sở 3  Làng Doăch, xã Ia Pia 
130 Trạm y tế xã Ia Tôr     

UBND xã Ia Tôr 
130.1 

Trạm y tế xã Ia Tôr  (Trạm 
chính) 

Thôn 1, xã Ia Tôr 

130.2 Trạm y tế xã Ia Tôr - Cơ sở 2  Thôn Phú Mỹ, xã Ia Tôr 
130.3 Trạm y tế xã Ia Tôr - Cơ sở 3  Làng Bang Ngol, xã Ia Tôr 

131 
Trạm y tế xã Ia Púch (xã 
Biên giới)  Làng Goòng, xã Ia Púch UBND xã Ia Púch 

132 
Trạm y tế xã Ia Mơ (xã Biên 
giới)  Làng Krông, xã Ia Mơ UBND xã Ia Mơ 

XXVIII TTYT CHƯ PƯH     
133 Trạm y tế xã Ia Le   

UBND xã Ia Le 133.1 
Trạm y tế xã Ia Le (Trạm 
chính) 

Thôn Phú An , xã Ia Le 

133.2 Trạm y tế xã Ia Le - Cơ sở 2 Thôn Thiên An, xã Ia Le 
134 Trạm y tế xã Chư Pưh   

UBND xã Chư Pưh 

134.1 
Trạm y tế xã Chư Pưh (Trạm 
chính) 

Thôn Hòa Lộc, xã Chư 
Pưh 

134.2 
Trạm y tế xã Chư Pưh - Cơ sở 
2 

Thôn Hòa An, xã Chư Pưh 

134.3 
Trạm y tế xã Chư Pưh - Cơ sở 
3 

Plei Thơ Ga B, xã Chư 
Pưh 

135 Trạm y tế xã Ia Hrú   

UBND xã Ia Hrú 
135.1 

Trạm y tế xã Ia Hrú (Trạm 
chính) 

Thôn Tung Blai, xã Ia Hrú 

135.2 Trạm y tế xã Ia Hrú - Cơ sở 2 Thôn Tao Chor, xã Ia Hrú 
135.3 Trạm y tế xã Ia Hrú - Cơ sở 3 Làng Kte, xã Ia Hrú 
135.4 Trạm y tế xã Ia Hrú - Cơ sở 4 Thôn Tao Ô, xã Ia Hrú   

 
 


